	TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT 

LÝ TỰ TRỌNG TP. HỒ CHÍ MINH

KHOA CN ĐIỆN – ĐIỆN TỬ


	                              CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                                 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc




DANH SÁCH GIẢNG VIÊN THỈNH GIẢNG TẠI KHOA CN ĐIỆN-ĐIỆN TỬ
	STT
	Họ và tên
	Trình độ chuyên môn được đào tạo
	Trình độ nghiệp vụ sư phạm
	Trình độ kỹ năng nghề
	Môn học, mô đun, được phân công giảng dạy
	Cơ quan đang công tác

	1
	Bùi Đình Long
	Kỹ sư

(Kỹ thuật điện, điện tử)


	
	
	Mạch điện

An toàn điện

TT Điện cơ bản

Trang bị điện

TT Trang bị điện

Khí cụ điện

TT Vẽ điện 

Cung cấp điện

TT Cung cấp điện

Điện công nghiệp

TT Điện công nghiệp

Máy điện

TT Máy điện 

Tính toán và sửa chữa máy điện

Kỹ thuật lắp đặt điện

Kỹ thuật chiếu sáng

TT Lắp đặt thiết bị chiếu sáng

Truyền động điện và ứng dụng

Lắp đặt hệ thống cung cấp điện

TT Lắp đặt hệ thống cung cấp điện

Lắp đặt hệ thống tiếp địa bảo vệ và chống sét

Kỹ thuật M&E

Lắp đặt tủ điện

TT Lắp đặt tủ điện

Hệ thống nhà thông minh Smarthome

Đồ án học phần 1

Đồ án học phần 2
	Trường Cao đẳng nghề số 7

	2
	Phạm Mạnh Long
	Kỹ sư

(Điện công nghiệp)
	
	
	Mạch điện

An toàn điện

TT Điện cơ bản

Trang bị điện

TT Trang bị điện

Khí cụ điện

TT Vẽ điện 

Cung cấp điện

TT Cung cấp điện

Điện công nghiệp

TT Điện công nghiệp

Máy điện

TT Máy điện 

Tính toán và sửa chữa máy điện

Kỹ thuật lắp đặt điện

Kỹ thuật chiếu sáng

TT Lắp đặt thiết bị chiếu sáng

Truyền động điện và ứng dụng

Lắp đặt hệ thống cung cấp điện

TT Lắp đặt hệ thống cung cấp điện

Lắp đặt hệ thống tiếp địa bảo vệ và chống sét

Kỹ thuật M&E

Lắp đặt tủ điện

TT Lắp đặt tủ điện

Hệ thống nhà thông minh Smarthome

Đồ án học phần 1

Đồ án học phần 2
	Trường Cao đẳng nghề số 7

	3
	Tôn Gia Phú
	Kỹ sư (Cơ điện tử )
	
	
	Kỹ thuật Cơ điện tử

TT Cơ điện tử

Sửa chữa và bảo trì máy CNC

TT Sửa chữa và bảo trì máy CNC

PLC

TT PLC

Tự động hóa quá trình công nghệ

TT Tự động hóa quá trình công nghệ

TT SCADA

Kỹ thuật Điều khiển tự động

TT Kỹ thuật Điều khiển tự động

Vi xử lý

TT Vi xử lý

Tự động hóa quá trình công nghệ

TT Tự động hóa quá trình công nghệ

Kỹ thuật robot

Thiết bị và hệ thống tự động hóa

Sửa chữa và bảo trì thiết bị TĐH

TT Sửa chữa và bảo trì thiết bị TĐH

Đồ án học phần 1

Đồ án học phần 2
	

	4
	Nguyễn Văn Sơn
	Kỹ sư

(Kỹ thuật điện, điện tử)
	Chứng chỉ SPKT bậc 2
	
	Mạch điện

An toàn điện

TT Điện cơ bản

Trang bị điện

TT Trang bị điện

Khí cụ điện

TT Vẽ điện 

Cung cấp điện

TT Cung cấp điện

Điện công nghiệp

TT Điện công nghiệp

Máy điện

TT Máy điện 

Tính toán và sửa chữa máy điện

Kỹ thuật lắp đặt điện

Kỹ thuật chiếu sáng

TT Lắp đặt thiết bị chiếu sáng

Truyền động điện và ứng dụng

Lắp đặt hệ thống cung cấp điện

TT Lắp đặt hệ thống cung cấp điện

Lắp đặt hệ thống tiếp địa bảo vệ và chống sét

Kỹ thuật M&E

Lắp đặt tủ điện

TT Lắp đặt tủ điện

Hệ thống nhà thông minh Smarthome

Đồ án học phần 1

Đồ án học phần 2
	Công ty TNHH Cơ Điện Minh Quang

	5
	Trần Thông Lưu
	Thạc sĩ Kỹ thuật điện
	
	
	Mạch điện

An toàn điện

TT Điện cơ bản

Trang bị điện

TT Trang bị điện

Khí cụ điện

TT Vẽ điện 

Cung cấp điện

TT Cung cấp điện

Điện công nghiệp

TT Điện công nghiệp

Máy điện

TT Máy điện 

Tính toán và sửa chữa máy điện

Kỹ thuật lắp đặt điện

Kỹ thuật chiếu sáng

TT Lắp đặt thiết bị chiếu sáng

Truyền động điện và ứng dụng

Lắp đặt hệ thống cung cấp điện

TT Lắp đặt hệ thống cung cấp điện

Lắp đặt hệ thống tiếp địa bảo vệ và chống sét

Kỹ thuật M&E

Lắp đặt tủ điện

TT Lắp đặt tủ điện

Hệ thống nhà thông minh Smarthome

Đồ án học phần 1

Đồ án học phần 2
	

	6
	Lê Quang Việt
	Kỹ sư
(Công nghệ Điện tử)
	
	
	Lập trình hướng đối tượng

TT Lập trình hướng đối tượng, 

TT Đo lường và cảm biến

Kỹ thuật số

TT Kỹ thuật số

Điện tử cơ bản

TT Điện tử cơ bản

Điện tử công suất

Điện tử tương tự

TT Vẽ Điện- Điện tử

Điện tử công nghiệp

TT Điện tử công nghiệp

Hệ thống âm thanh 

TT Hệ thống âm thanh 

Máy thu hình công nghệ cao và kỹ thuật số 

TT Máy thu hình công nghệ cao và kỹ thuật số

Các mạch điện tử điều khiển thiết bị gia dụng

TT Các mạch điện tử điều khiển thiết bị gia dụng

Kỹ thuật mạch điện tử

Đồ án học phần 1

Đồ án học phần 2
	

	7
	Nguyễn Tân Phát
	Kỹ sư
(Công nghệ Điện tử)
	
	
	Lập trình hướng đối tượng

TT Lập trình hướng đối tượng, 

TT Đo lường và cảm biến

Kỹ thuật số

TT Kỹ thuật số

Điện tử cơ bản

TT Điện tử cơ bản

Điện tử công suất

Điện tử tương tự

TT Vẽ Điện- Điện tử

Điện tử công nghiệp

TT Điện tử công nghiệp

Hệ thống âm thanh 

TT Hệ thống âm thanh 

Máy thu hình công nghệ cao và kỹ thuật số 

TT Máy thu hình công nghệ cao và kỹ thuật số

Các mạch điện tử điều khiển thiết bị gia dụng

TT Các mạch điện tử điều khiển thiết bị gia dụng

Kỹ thuật mạch điện tử

Đồ án học phần 1

Đồ án học phần 2
	

	8
	Phạm Quang Trí
	Thạc sĩ
(Kỹ thuật Điều khiển và tự động hóa)
	
	
	Kỹ thuật Cơ điện tử

TT Cơ điện tử

Sửa chữa và bảo trì máy CNC

TT Sửa chữa và bảo trì máy CNC

PLC

TT PLC

Tự động hóa quá trình công nghệ

TT Tự động hóa quá trình công nghệ

TT SCADA

Kỹ thuật Điều khiển tự động

TT Kỹ thuật Điều khiển tự động

Vi xử lý

TT Vi xử lý

Tự động hóa quá trình công nghệ

TT Tự động hóa quá trình công nghệ

Kỹ thuật robot

Thiết bị và hệ thống tự động hóa

Sửa chữa và bảo trì thiết bị TĐH

TT Sửa chữa và bảo trì thiết bị TĐH

Đồ án học phần 1

Đồ án học phần 2
	Trường đại học Công Nghiệp TP. HCM

	9
	Nguyễn Duy Khanh
	Thạc sĩ

(Kỹ thuật viễn thông)
	
	
	Hệ thống viễn thông

TT. Hệ thống viễn thông

Kỹ thuật Thông tin vô tuyến - hữu tuyến

Thông tin quang

Thông tin di động

Thiết bị đầu cuối

Thông tin vệ tinh

TT. Lắp đặt, bảo dưỡng trạm BTS

TT. Lắp đặt, bảo dưỡng hệ thống ăn ten

TT. Kỹ thuật sửa chữa tổng đài nội bộ

TT Kỹ thuật Thông tin vô tuyến

TT Kỹ thuật Thông tin hữu tuyến

 Kỹ thuật truyền dẫn số

Quản lý mạng viễn thông

Kỹ thuật ăn ten và truyền sóng

Kỹ thuật chuyển mạch

Kỹ thuật truyền số liệu

TT Sửa chữa và cài đặt máy tính

Kỹ thuật mạng ngoại vi

Kỹ thuật cáp đồng

Kỹ thuật cáp sợi quang

TT.Kỹ thuật sửa chữa Điện thoại cố định

TT. Kỹ thuật sửa chữa điện thoại di động

TT. Kỹ thuật sửa chữa thiết bị đầu cuối băng rộng ADSL

Kỹ thuật sửa chữa Điện thoại-Máy Fax

Mạng công nghiệp

Lý thuyết truyền tin

Kỹ thuật truyền dẫn

Thông tin vô tuyến

Thông tin quang

Nguồn điện thông tin

TT. Lắp đặt, vận hành thiết bị truyền dẫn vô tuyến

TT. Lắp đặt, vận hành thiết bị truyền dẫn quang

Thiết bị truyền dẫn quang và vô tuyến

TT. Vận hành thiết bị truyền dẫn

TT. Lắp đặt, bảo dưỡng, sửa chữa hệ thống nguồn điện

Tổng đài và kỹ thuật chuyển mạch

Hệ thống thông tin di động

Hệ thống âm thanh 

TT Hệ thống âm thanh 

Đồ án học phần 1

Đồ án học phần 2
	Trường đại học Công Nghiệp TP. HCM

	10
	Lê Xuân Lai
	Kỹ sư
(Công nghệ Điện tử)
	
	
	Lập trình hướng đối tượng

TT Lập trình hướng đối tượng, 

TT Đo lường và cảm biến

Kỹ thuật số

TT Kỹ thuật số

Điện tử cơ bản

TT Điện tử cơ bản

Điện tử công suất

Điện tử tương tự

TT Vẽ Điện- Điện tử

Điện tử công nghiệp

TT Điện tử công nghiệp

Hệ thống âm thanh 

TT Hệ thống âm thanh 

Máy thu hình công nghệ cao và kỹ thuật số 

TT Máy thu hình công nghệ cao và kỹ thuật số

Các mạch điện tử điều khiển thiết bị gia dụng

TT Các mạch điện tử điều khiển thiết bị gia dụng

Kỹ thuật mạch điện tử

Đồ án học phần 1

Đồ án học phần 2
	Trường đại học Công Nghiệp TP. HCM

	11
	Võ Hoàng Trôvi
	Kỹ sư

(Công nghệ điện tử)
	
	
	Lập trình hướng đối tượng

TT Lập trình hướng đối tượng, 

TT Đo lường và cảm biến

Kỹ thuật số

TT Kỹ thuật số

Điện tử cơ bản

TT Điện tử cơ bản

Điện tử công suất

Điện tử tương tự

TT Vẽ Điện- Điện tử

Điện tử công nghiệp

TT Điện tử công nghiệp

Hệ thống âm thanh 

TT Hệ thống âm thanh 

Máy thu hình công nghệ cao và kỹ thuật số 

TT Máy thu hình công nghệ cao và kỹ thuật số

Các mạch điện tử điều khiển thiết bị gia dụng

TT Các mạch điện tử điều khiển thiết bị gia dụng

Kỹ thuật mạch điện tử

Đồ án học phần 1

Đồ án học phần 2
	Trường đại học Công Nghiệp TP. HCM

	12
	Phan Thanh Hoàng
	Thạc sĩ Kỹ Thuật Điện
	
	Kỹ năng nghề bậc 3/5
	Mạch điện

An toàn điện

TT Điện cơ bản

Trang bị điện

TT Trang bị điện

Khí cụ điện

TT Vẽ điện 

Cung cấp điện

TT Cung cấp điện

Điện công nghiệp

TT Điện công nghiệp

Máy điện

TT Máy điện 

Tính toán và sửa chữa máy điện

Kỹ thuật lắp đặt điện

Kỹ thuật chiếu sáng

TT Lắp đặt thiết bị chiếu sáng

Truyền động điện và ứng dụng

Lắp đặt hệ thống cung cấp điện

TT Lắp đặt hệ thống cung cấp điện

Lắp đặt hệ thống tiếp địa bảo vệ và chống sét

Kỹ thuật M&E

Lắp đặt tủ điện

TT Lắp đặt tủ điện

Hệ thống nhà thông minh Smarthome

Đồ án học phần 1

Đồ án học phần 2
	Trường Cao đẳng Nghề Tiền Giang

	13
	Nguyễn Bá Mịch
	Thạc sĩ Hệ thống điện
	Chứng chỉ SPKT
	
	Mạch điện

An toàn điện

TT Điện cơ bản

Trang bị điện

TT Trang bị điện

Khí cụ điện

TT Vẽ điện 

Cung cấp điện

TT Cung cấp điện

Điện công nghiệp

TT Điện công nghiệp

Máy điện

TT Máy điện 

Tính toán và sửa chữa máy điện

Kỹ thuật lắp đặt điện

Kỹ thuật chiếu sáng

TT Lắp đặt thiết bị chiếu sáng

Truyền động điện và ứng dụng

Lắp đặt hệ thống cung cấp điện

TT Lắp đặt hệ thống cung cấp điện

Lắp đặt hệ thống tiếp địa bảo vệ và chống sét

Kỹ thuật M&E

Lắp đặt tủ điện

TT Lắp đặt tủ điện

Hệ thống nhà thông minh Smarthome

Đồ án học phần 1

Đồ án học phần 2
	Công ty Esilicon

	14
	Nguyễn Hồng Thành
	Kỹ sư
(Kỹ thuật điện, điện tử)
	
	
	TT Máy theo dõi, điều trị bệnh nhân
TT Kỹ thuật thiết bị cơ điện y tế

TT Kỹ thuật thiết bị chẩn đoán hình ảnh
Hệ thống nước RO dùng trong Y tế
Kỹ thuật thiết bị cơ điện y tế
Kỹ thuật thiết bị xét nghiệm
Kỹ thuật thiết bị hình ảnh

	Viện Y học dân tộc TP. HCM
273 Nguyễn Văn Trỗi, P10, Phú Nhuận, TP.HCM

	15
	Lê Minh Quyết
	Kỹ sư
(Kỹ thuật điện, điện tử)
	
	
	Mạch điện

An toàn điện

TT Điện cơ bản

Trang bị điện

TT Trang bị điện

Khí cụ điện

TT Vẽ điện 

Cung cấp điện

TT Cung cấp điện

Điện công nghiệp

TT Điện công nghiệp

Máy điện

TT Máy điện 

Tính toán và sửa chữa máy điện

Kỹ thuật lắp đặt điện

Kỹ thuật chiếu sáng

TT Lắp đặt thiết bị chiếu sáng

Truyền động điện và ứng dụng

Lắp đặt hệ thống cung cấp điện

TT Lắp đặt hệ thống cung cấp điện

Lắp đặt hệ thống tiếp địa bảo vệ và chống sét

Kỹ thuật M&E

Lắp đặt tủ điện

TT Lắp đặt tủ điện

Hệ thống nhà thông minh Smarthome

Đồ án học phần 1

Đồ án học phần 2
	Công ty TNHH Franco Pacific 
55 Hồ Hảo Hớn, Quận 1, TP. HCM

	16
	Tiết Hớn Lộc
	Kỹ sư

(Điện khí hóa-Cung cấp điện)
	
	
	Mạch điện

An toàn điện

TT Điện cơ bản

Trang bị điện

TT Trang bị điện

Khí cụ điện

TT Vẽ điện 

Cung cấp điện

TT Cung cấp điện

Điện công nghiệp

TT Điện công nghiệp

Máy điện

TT Máy điện 

Tính toán và sửa chữa máy điện

Kỹ thuật lắp đặt điện

Kỹ thuật chiếu sáng

TT Lắp đặt thiết bị chiếu sáng

Truyền động điện và ứng dụng

Lắp đặt hệ thống cung cấp điện

TT Lắp đặt hệ thống cung cấp điện

Lắp đặt hệ thống tiếp địa bảo vệ và chống sét

Kỹ thuật M&E

Lắp đặt tủ điện

TT Lắp đặt tủ điện

Hệ thống nhà thông minh Smarthome

Đồ án học phần 1

Đồ án học phần 2

	

	17
	Võ Xuân Thanh
	Kỹ sư

(KT Điện- Điện tử)
	Chứng chỉ SPKT
	
	Mạch điện

An toàn điện

TT Điện cơ bản

Trang bị điện

TT Trang bị điện

Khí cụ điện

TT Vẽ điện 

Cung cấp điện

TT Cung cấp điện

Điện công nghiệp

TT Điện công nghiệp

Máy điện

TT Máy điện 

Tính toán và sửa chữa máy điện

Kỹ thuật lắp đặt điện

Kỹ thuật chiếu sáng

TT Lắp đặt thiết bị chiếu sáng

Truyền động điện và ứng dụng

Lắp đặt hệ thống cung cấp điện

TT Lắp đặt hệ thống cung cấp điện

Lắp đặt hệ thống tiếp địa bảo vệ và chống sét

Kỹ thuật M&E

Lắp đặt tủ điện

TT Lắp đặt tủ điện

Hệ thống nhà thông minh Smarthome

Đồ án học phần 1

Đồ án học phần 2
	Công ty Hải Phát

70 Liên khu 2-5,

Phường Bình Trị Đông, quận Bình Tân

	18
	Hứa Khắc Sương Linh
	Bác sĩ y khoa
	
	
	TT Máy theo dõi, điều trị bệnh nhân

TT Kỹ thuật thiết bị cơ điện y tế

TT Kỹ thuật thiết bị chẩn đoán hình ảnh
Hệ thống nước RO dùng trong Y tế
Kỹ thuật thiết bị cơ điện y tế
Kỹ thuật thiết bị xét nghiệm
Kỹ thuật thiết bị hình ảnh
Giải phẫu và sinh lý học cơ thể người


	Bệnh viện quận 11

	19
	Nguyễn Thị Tùng
	Bác sĩ y khoa
	
	
	TT Kỹ thuật thiết bị cơ điện y tế

TT Kỹ thuật thiết bị chẩn đoán hình ảnh
Hệ thống nước RO dùng trong Y tế
Kỹ thuật thiết bị cơ điện y tế
Kỹ thuật thiết bị xét nghiệm
Kỹ thuật thiết bị hình ảnh
Giải phẫu và sinh lý học cơ thể người


	Bệnh viện quận 11

	20
	Hoàng Thị Hà Loan
	Bác sĩ y khoa
	
	
	TT Kỹ thuật thiết bị cơ điện y tế

TT Kỹ thuật thiết bị chẩn đoán hình ảnh
Hệ thống nước RO dùng trong Y tế
Kỹ thuật thiết bị cơ điện y tế
Kỹ thuật thiết bị xét nghiệm
Kỹ thuật thiết bị hình ảnh
Giải phẫu và sinh lý học cơ thể người


	Bệnh viện Quốc tế Miền Đông


Ghi chú: Nhờ Quý Thầy Cô xin bản sao không cần công chứng văn bằng, chứng chỉ và CMND). Cảm ơn Quý Thầy Cô.
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